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NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK MIL  
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

  Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Trương Ngọc Thanh; 

  Các Hội thẩm nhân dân: Bà Hoàng Thị Thanh và ông Nguyễn Tiến Tịnh; 

  - Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Thành Trung, là Thư    T a án nh n 

d n huy n     Mil  

  Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông tham 

gia phiên tòa: Bà Niê  oan Trinh – Kiểm sát viên  

  Ngày 14/11/2024, tại trụ sở Toà án nh n d n huy n     Mil mở phiên toà 

xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ l  số: 90/2024/TLST-HS, ngày 30/10/2024 theo 

quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 91/2024/Q XXST-HS, ngày 04/11/2024 c a 

Toà án nh n d n huy n     Mil đối với bị cáo: 

  Nguyễn V Tr, sinh ngày 15/5/1989 tại tỉnh Nam  ịnh; nơi đăng    HKTT và 

chỗ ở trước  hi phạm tội: Thôn M, xã  , huy n     Mil, tỉnh     Nông; nghề 

nghi p: Làm nông; trình độ V hoá: 09/12; d n tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: 

Công giáo; quốc tịch: Vi t Nam; con ông Nguyễn Thế C, sinh năm 1960 và bà V 

Thị Th, sinh năm 1958; bị cáo có vợ là Trương Thị Uyên Ph, sinh năm 1988 và có 

02 người con, con lớn nhất sinh năm 2017, con nhỏ nhất sinh năm 2019; tiền án, 

tiền sự: Không; bị áp dụng bi n pháp cấm đi  hỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất 

nhập cảnh từ ngày 30/9/2024 – Có mặt. 

 - Bị hại: Anh Nguyễn Phan H, sinh năm 1995 – Có mặt. 

  ịa chỉ: Thôn  ức  , xã  , huy n     Mil, tỉnh     Nông  

 - Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Chị Nguyễn Nữ Hoài Nh, sinh năm 

1998 – Có mặt. 

  ịa chỉ: Thôn  ức  , xã  , huy n     Mil, tỉnh     Nông  

 - Người làm chứng: 

 Anh Trương Quốc Th, sinh năm 1995 – V ng mặt. 

  ịa chỉ: Tổ d n phố 03, TT     Mil, huy n     Mil, tỉnh     Nông  

 Anh Trương Quốc V, sinh năm 1985 – V ng mặt. 

  ịa chỉ: Thôn  ức B, xã  , huy n     Mil, tỉnh     Nông  

 Anh Trương V Tr, sinh năm 1993 – Có mặt. 

  ịa chỉ: Thôn M, xã  , huy n     Mil, tỉnh     Nông  
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 Anh Trương V L, sinh năm 1988 – Có mặt. 

  ịa chỉ: Thôn M, xã  , huy n     Mil, tỉnh     Nông  

 Anh Trương Tuấn V, sinh năm 1990 – V ng mặt. 

  ịa chỉ: Thôn M, xã  , huy n     Mil, tỉnh     Nông  

 Anh Lê Minh Q, sinh năm 1985 – V ng mặt. 

  ịa chỉ: Thôn M, xã  , huy n     Mil, tỉnh     Nông  

 Anh Trương Anh V, sinh năm 1983 – Có mặt  

  ịa chỉ: Thôn Thổ H, xã     S, huy n     Mil, tỉnh     Nông  
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: Vào khoảng 18 giờ ngày 09/9/2024, Nguyễn V Tr đến tham 

dự ti c trà tại đám cưới c a anh Trương Quốc Th trú cùng thôn   ến khoảng 21 

giờ cùng ngày, sau khi tan ti c, Nguyễn V Tr cùng Trương Quốc V, Trương V 

Tr, Trương Anh L, Trương Tuấn V, Lê Minh Q cũng là người trú cùng thôn với 

Trương Anh V và anh Nguyễn Phan H tiếp tục ở lại ăn nhậu và hát  arao e  Lúc 

này, Nguyễn Phan H đang hát  arao e trên s n  hấu thì Nguyễn V Tr đến giật 

Micrô trên tay c a Nguyễn Phan H thì bị Nguyễn Phan H dùng tay trái đánh 01 

cái trúng vào mặt c a Nguyễn V Tr nên Nguyễn V Tr đi xuống bàn ti c lấy 01 

cối th y tinh, dụng cụ trong cối say tiêu ( ích thước 8
cm

 x 8,5
cm

) cầm bằng tay 

phải chạy đến đánh liên tiếp 03 phát trúng vào vùng đầu c a Nguyễn Phan H làm 

Nguyễn Phan H ngã xuống nền s n  hấu, thấy vậy mọi người đến can ngăn và 

đưa Nguyễn Phan H đi cấp cứu  Tại Cơ quan điều tra Nguyễn V Tr đã  hai nhận 

toàn bộ hành vi phạm tội c a mình. 

*  Tại bản  ết luận giám định pháp y về thương tích số 694/KLTTCT-

PY, ngày 11/9/2024, c a Trung t m pháp y tỉnh     L    ết luận: 

1  Các  ết quả chính: 

1 1  Kết quả  hám giám định: 

- Vết thương đã  h u nằm chéo đỉnh - thái dương trái, bờ  hông đều,  ích 

thước: 2,5cm x 0,5cm  

- Hai vết thương nham nhở đã  h u vùng đỉnh đầu sau bên phải, thứ tự từ 

trên xuống dưới:  

+ Vết thứ nhất nằm chéo cách đường giữa 2,5cm,bờ  hông đều trên ụ chẩm 

7cm,  ích thước: 2,5cm x 0,5cm   

+ Vết thứ hai nằm chéo dưới vết thứ nhất 0,5cm, bờ  hông đều,  ích thước: 

2cm x 0,5cm. 
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- Nứt sọ thái dương - đỉnh trái  

- Tụ máu ngoài màng cứng thái dương - đỉnh bán cầu trái  

1 2  Kết quả  hác: Không  

2  Kết luận: 

2 1  Tổng tỷ l  phần trăm tổn thương cơ thể c a Nguyễn Phan H: 

Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BYT, ngày 28 tháng 08 năm 2019 c a Bộ 

Y tế: Quy định tỷ l  phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, 

giám định pháp y t m thần, xác định tỷ l  phần trăm tổn thương cơ thể c a 

Nguyễn Phan H tại thời điểm giám định là: 22% (hai mươi hai phần trăm), áp 

dụng phương pháp cộng tại Thông tư  

2 2  Kết luận  hác: 

- Vật tác động: Vật tày cứng, có cạnh   

- Cơ chế hình thành thương tích: 

+ Vết thương đã  h u nằm chéo đỉnh - thái dương trái; Nứt sọ thái dương - 

đình trái; Tụ máu ngoài màng cứng thái dương - đỉnh bán cầu trái do vật tày, 

cứng, có cạnh tác động trực tiếp g y nên, có chiều hướng từ trên xuống dưới, từ 

trái qua phải   

+ Hai vết thương nham nhở đã  h u vùng đỉnh đầu sau bên phải do vật tày, 

cứng, có cạnh tác động trực tiếp g y nên, có chiều hướng từ trên xuống dưới, từ 

sau ra trước. 

Bản cáo trạng số: 88/CT-VKS( M), ngày 29/10/2024 c a Vi n  iểm sát 

nh n d n huy n     Mil đã truy tố bị cáo Nguyễn V Tr về tội “Cố ý gây thương 

tích” theo quy định tại điểm a  hoản 1, điểm đ  hoản 2  iều 134 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên t a, bị cáo Nguyễn V Tr đã  hai nhận toàn bộ hành vi phạm tội 

c a mình đúng như nội dung cáo trạng truy tố  

 ại di n Vi n  iểm sát nh n d n huy n     Mil giữ quyền công tố tại phiên 

t a phát biểu quan điểm luận tội, sau  hi ph n tích, đánh giá tính chất c a vụ án, 

chứng minh hành vi phạm tội c a bị cáo cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ 

trách Nh m hình sự vẫn giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo Nguyễn V Tr về tội 

“Cố ý gây thương tích” theo quy định tại điểm a  hoản 1, điểm đ  hoản 2  iều 

134 Bộ luật hình sự. 

- Về hình phạt:  p điểm a  hoản 1, điểm đ  hoản 2  iều 134; điểm b, s 

 hoản 1,  hoản 2  iều 51 c a Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn V Tr từ 02 

năm 06 tháng đến 03 năm tù  
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- Về trách Nhệm dân sự: Bị hại anh Nguyễn Phan H yêu cầu bị cáo bồi 

thường 50 000 000 đồng, bị cáo đã bồi thường cho bị hại 3 000 000 đồng, số tiền c n 

lại 47 000 000 đồng bị cáo chưa bồi thường; bị hại đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt 

cho bị cáo. Tại phiên t a, bị cáo và bị hại đã thỏa thuận thống nhất được vi c bị cáo 

tự nguy n tiếp tục bồi thường cho bị hại số tiền 47 000 000 đồng là phù hợp, nên đề 

nghị Hội đồng xét xử ghi nhận  

- Về vật chứng vụ án: Vật chứng đã thu giữ: 01 cối th y tinh, dụng cụ 

trong cối say tiêu ( ích thước 8
cm

 x 8,5
cm

). 

Xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 2  iều 47 Bộ luật hình sự; khoản 3  iều 106 

Bộ luật tố tụng hình sự đề nghị, chấp nhận Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huy n 

    Mil đã trả lại 01 cối th y tinh, dụng cụ trong cối say tiêu ( ích thước 8
cm

 x 

8,5
cm

) cho anh Trương Anh Võ là ch  sở hữu hợp pháp. 

 ối với Nguyễn Phan H có hành vi dùng tay đánh Nguyễn V Tr nhưng 

 hông g y thương tích, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huy n     Mil đã 

chuyển cho Cơ quan có thẩm quyền xử l  hành chính theo quy định pháp luật   

Bị cáo  hông bào chữa,  hông tranh luận, chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem 

xét cho bị cáo được hưởng mức hình phạt thấp nhất; bị hại đồng   vi c bị cáo tự 

nguy n tiếp tục bồi thường 47 000 000 đồng và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm 

nhẹ thêm hình phạt cho bị cáo  
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TO  ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài li u trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên t a, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

[1]  Về hành vi, quyết định tố tụng c a Cơ quan điều tra Công an huy n     

Mil,  iều tra viên, Vi n  iểm sát nh n d n huy n     Mil, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hi n đúng về thẩm quyền, trình tự, th  tục quy 

định c a Bộ luật tố tụng hình sự  Quá trình điều tra và tại phiên t a, bị cáo, những 

người tham gia tố tụng  hông có    iến hoặc  hiếu nại về hành vi, quyết định c a 

Cơ quan tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng  Do đó, các 

hành vi, quyết định tố tụng c a Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng 

đã thực hi n đều hợp pháp  

[2]. Tại phiên t a, bị cáo Nguyễn V Tr khai nhận: Vào  hoảng 21 giờ 30 phút 

ngày 09/9/2024, tại thôn M, xã  , huy n     Mil, tỉnh     Nông, trong lúc 

Nguyễn Phan H đang hát Karao e tại ti c trà c a gia đình anh Trương Quốc Th 

thì Nguyễn V Tr có hành vi đến giật Micro trên tay c a Nguyễn Phan H nên 

Nguyễn Phan H đã  dùng tay trái đấm 01 cái trúng vào mặt c a Nguyễn V Tr 

(nhưng  hông g y thương tích) nên Nguyễn V Tr đã cầm 01 cối th y tinh, dụng 
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cụ trong cối say tiêu ( ích thước 8
cm

 x 8,5
cm
) là hung  hí nguy hiểm đánh 03 cái 

trúng vào vùng đầu c a Nguyễn Phan H làm Nguyễn Phan H bị thương tích với 

tỷ l  22%. Như vậy, lời  hai c a bị cáo về hành vi phạm tội đúng như diễn biến sự 

vi c mà Vi n  iểm sát nh n dân huy n     Mil đã truy tố, phù hợp với lời  hai 

c a bị hại và lời  hai c a người làm chứng; phù hợp với vật chứng thu giữ được 

cùng với các tài li u, chứng cứ  hác có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

tòa. Vì vậy, Hội đồng xét xử đã có đ  căn cứ  h ng định hành vi nêu trên c a 

Nguyễn V Tr đã phạm vào tội “Cố ý gây thương tích”, tội phạm và hình phạt 

được quy định tại điểm a  hoản 1, điểm đ  hoản 2  iều 134 Bộ luật hình sự  

Điều 134 Bộ luật hình sự quy định: 

“1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người 

khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một 

trong các Tr hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc 

phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Dùng hung khí nguy hiểm; 

… 

2. Phạm tội thuộc một trong các Tr hợp sau đây thì bị phạt tù từ 02 năm đến 

06 năm: 

… 

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ 

tổn thương cơ thể từ 11% đến dưới 30% nhưng thuộc một trong các Tr hợp quy 

định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này” 

[3]  Các tình tiết giảm nhẹ trách Nh m hình sự: Quá trình điều tra, truy tố bị 

cáo đã bồi thường cho bị hại 3 000 000 đồng và được bị hại có đơn xin giảm 

nhẹ hình phạt cho bị cáo; bị cáo thành  hẩn  hai báo, ăn năn hối cải về hành vi 

phạm tội c a mình nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại 

điểm b, s  hoản 1,  hoản 2  iều 51 c a Bộ luật hình sự là phù hợp. 

[4]. Về tình tiết tăng nặng: Không. 

[5]. Xét tính chất, mức độ, hành vi phạm tội c a bị cáo Hội đồng xét xử xét 

thấy: Về lỗi cố   g y thương tích,  hi Nguyễn Phan H đang hát Karaoke thì 

Nguyễn V Tr đến giật Micro nên Nguyễn Phan H đã dùng tay trái đấm một cái vào 

mặt Nguyễn V Tr trước nhưng  hông g y thương tích, nên Nguyễn V Tr đã dùng 

01 cối th y tinh, dụng cụ trong cối say tiêu ( ích thước 8
cm

 x 8,5
cm

) đánh Nguyễn 

Phan H  Do đó, bị cáo Nguyễn V Tr phải chịu trách Nh m hình sự đối với phần 

thương tích đã g y ra cho Nguyễn Phan H là 22%. Tuy Nhên, bị cáo phạm tội là có 

phần lỗi c a bị hại nên cần xem xét  hi lượng  hung hình phạt cho bị cáo  

[6]. Về trách Nh m d n sự: Căn cứ  hoản 1  iều 584,  hoản 1  iều 585, 

 hoản 1  iều 586 và  iều 590 c a Bộ luật D n sự năm 2015  Chấp nhận trong quá 

trình điều tra, bị cáo đã bồi thường cho bị hại 3.000 000 đồng  Tại phiên t a bị cáo 

và bị hại đã thỏa thuận thống nhất và đề nghị Hội đồng xét xử ghi nhận sự tự nguy n 

c a bị cáo sẽ tiếp tục bồi thường cho bị hại số tiền 47 000 000 đồng là phù hợp, nên 

Hội đồng xét xử chấp nhận  
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[7]. Về vật chứng c a vụ án: Vật chứng đã thu giữ: 01 cối th y tinh, dụng cụ 

trong cối say tiêu ( ích thước 8
cm

 x 8,5
cm

). Xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 2  iều 

47 Bộ luật hình sự; khoản 3  iều 106 Bộ luật tố tụng hình sự đề nghị, chấp nhận Cơ 

quan Cảnh sát điều tra Công an huy n     Mil đã trả lại 01 cối th y tinh, dụng cụ 

trong cối say tiêu ( ích thước 8
cm

 x 8,5
cm
) cho anh Trương Anh Võ là ch  sở hữu 

hợp pháp. 

[8]. Về các vấn đề  hác:  ối với Nguyễn Phan H có hành vi dùng tay đánh 

Nguyễn V Tr nhưng  hông g y thương tích, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

huy n     Mil đã chuyển cho Cơ quan có thẩm quyền xử l  hành chính theo 

quy định c a pháp luật   

[9]  Xét quan điểm đề nghị c a đại di n Vi n  iểm sát nh n d n huy n     

Mil tại phiên toà là có căn cứ, phù hợp quy định pháp luật Hội đồng xét xử cần 

chấp nhận   

[10]. Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự và án phí dân sự sơ thẩm 

theo quy định pháp luật.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố, bị cáo Nguyễn V Tr phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

 p điểm a  hoản 1, điểm đ  hoản 2  iều 134; điểm b, s  hoản 1,  hoản 2 

 iều 51 c a Bộ luật hình sự  Xử phạt, bị cáo Nguyễn V Tr 02 (Hai) năm 03 (Ba) 

tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày b t đi thi hành án  

2. Về trách Nh m d n sự: Căn cứ  hoản 1  iều 584,  hoản 1  iều 585, 

 hoản 1  iều 586 và  iều 590 c a Bộ luật D n sự năm 2015  Ghi nhận sự tự 

nguy n thỏa thuận giữa bị cáo Nguyễn V Tr tiếp tục bồi thường cho bị hại anh 

Nguyễn Phan H số tiền 47 000 000 đồng (Bốn mươi bảy triệu đồng). 

3. Về vật chứng c a vụ án: Áp dụng khoản 2  iều 47 Bộ luật hình sự; khoản 3 

 iều 106 Bộ luật tố tụng hình sự đề nghị, chấp nhận Cơ quan Cảnh sát điều tra Công 

an huy n     Mil đã trả lại 01 cối th y tinh, dụng cụ trong cối say tiêu (kích 

thước 8
cm

 x 8,5
cm
) cho anh Trương Anh Võ là ch  sở hữu hợp pháp. 

4. Về án phí: Căn cứ  iều 136 c a Bộ luật tố tụng hình sự; áp dụng  iều 23, 

 hoản 2  iều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 c a  y 

ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí và l  phí T a án  Buộc bị cáo 

Nguyễn V Tr phải chịu 200 000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự 

sơ thẩm và 2 350 000 đồng (Hai triệu, ba trăm năm mươi nghìn đồng) án phí dân 

sự sơ thẩm. 

5. Về quyền  háng cáo: Bị cáo được quyền  háng cáo toàn bộ bản án trong 

thời hạn 15 ngày  ể từ ngày tuyên án; bị hại có mặt tại phiên t a được quyền 

 háng cáo toàn bộ bản án trong thời hạn 15 ngày  ể từ ngày tuyên án; người có 

quyền lợi, ngh a vụ liên quan v ng mặt tại phiên t a có quyền  háng cáo nội 

dung liên quan đến quyền lợi, ngh a vụ c a mình trong thời hạn 15 ngày kể từ 



 

 
                                                                   7 

   

ngày tuyên án. 

Trường hợp bản án, Quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án Dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 

9 Luật thi hành án Dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại 

Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

 
Nơi nhận:         TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- T a án nh n d n tỉnh     Nông                          THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- Sở tư pháp tỉnh     Nông; 

- VKSND huy n     Mil; 

- Cơ quan điều tra CA huy n     Mil; 

- Cơ quan THAHS CA huy n     Mil;                                       (Đã ký và đóng dấu) 
- Nhà tạm giữ CA huy n     Mil; 

- Bộ ph n nghi p vụ CA huy n     Mil;                                 

- Chi cục THADS huy n     Mil;  

- Các bị cáo;                                                                           Trƣơng Ngọc Thanh             
- Người có quyền lợi, ngh a vụ liên quan;                         

- Lưu hồ sơ                                                                 

 


